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1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, giương cao
hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã
huy động và quy tụ được sức mạnh của dân tộc và
thời đại trong sự nghiệp đấu tranh đánh đuổi thực
dân, đế quốc xâm lược, giành lại độc lập tự do,
thống nhất Tổ quốc đến thắng lợi hoàn toàn vào năm
1975. Có thể nói đây là giai đoạn mà cuộc cách
mạng dân chủ nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng
đã làm nên những chiến công anh hùng, chói lọi
nhất trong lịch sử dân tộc. Ngay từ những ngày đầu
lãnh đạo cách mạng, nhận thức được tầm quan trọng
của văn hóa đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc,
Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặc biệt quan tâm phát
huy vai trò của văn hóa. Tại Hội nghị Thường vụ
Trung ương từ ngày 25 đến 28.2.1943, Đảng ta xác

định phải có đường lối lãnh đạo xây dựng nền tảng
văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng. Mặc
dù đây là thời điểm của những công việc bộn bề,
cấp bách, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh vẫn
bắt tay ngay vào việc soạn thảo Đề cương về Văn
hóa Việt Nam. Có thể nói, đây là sự sáng suốt, tài
tình của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng
Việt Nam khi đặt mối quan tâm đặc biệt đối với lĩnh
vực văn hóa, đề cao vai trò của văn hóa đối với
chính trị và đối với cuộc cách mạng xã hội mà nó
chính là một phần trong cuộc cách mạng đó.

Đề cương về văn hóa Việt Nam do đồng chí
Trường Chinh khởi thảo và công bố năm 1943, được
coi là bản tuyên ngôn, là cương lĩnh đầu tiên của
Đảng cộng sản Việt Nam về văn hóa, có vai trò định
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hướng cho nhận thức và phương châm hoạt động
văn hóa, văn nghệ của toàn Đảng, toàn dân. Bản Đề
cương được trình bày trong 5 phần: Phần I: Cách
đặt vấn đề; Phần II: Lịch sử và tính chất văn hóa Việt
Nam; Phần III: Nguy cơ của văn hóa Việt Nam dưới
ách phát xít Nhật, Pháp; Phần IV: Vấn đề cách mạng
văn hóa Việt Nam và Phần V: Nhiệm vụ cần kíp của
những nhà văn hóa mác xít Đông Dương và nhất là
của những nhà văn hóa mác xít Việt Nam. Bản Đề
cương rất ngắn gọn nhưng đã trình bày một cách hệ
thống các quan niệm, phạm trù, các quan điểm chỉ
đạo, mục tiêu, phương châm, nguyên tắc của nền
văn hóa dân tộc trong cuộc cách mạng dân chủ nhân
dân. Đề cương đã xác định nội hàm chủ yếu của văn
hóa bao gồm: Tư tưởng, Học thuật và Nghệ thuật.
Xác định văn hóa là một trong ba mặt trận (chính
trị, kinh tế, văn hóa), nêu bật những quan điểm tư
tưởng chỉ đạo cách mạng văn hóa ở Việt Nam, đó là
phải hoàn thành cách mạng văn hóa mới hoàn thành
được cuộc cải tạo xã hội. Đề cương cũng làm rõ mục
tiêu trước mắt là xây dựng nền văn hóa mới với hai
tính chất dân tộc và dân chủ. Có thể coi đây là kết
quả của tư duy lý luận và tổng kết kinh nghiệm hoạt
động lãnh đạo trên mặt trận văn hóa từ khi Đảng ta
ra đời, đây cũng là đỉnh cao trí tuệ, là sự nhận thức
sắc bén về tình hình, là những dự báo khoa học về
mục tiêu, tính chất, nguyên tắc, nhiệm vụ của văn
hóa, đồng thời bản thân nó cũng đem đến nguồn sức
mạnh tinh thần vĩ đại mà cuộc đấu tranh giành độc
lập dân tộc của toàn đảng, toàn dân ta. 

Sau cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945,
chính quyền cách mạng non trẻ vừa ra đời, đất nước
đang phải trải qua muôn vàn khó khăn và thử thách,
trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ
Chí Minh vẫn chỉ cho toàn dân biết trước mắt có ba
thứ giặc: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Cả ba
thứ giặc đều hiểm ác như nhau, và nhiệm vụ của
cuộc cách mạng nhân dân là phải chiến thắng cả ba
thứ giặc đó. Điều này đã khẳng định quan điểm của
cuộc cách mạng vô sản đối với lĩnh vực văn hóa:
văn hóa không tách rời sự nghiệp cách mạng. Theo
đó, phải xây dựng các tổ chức và đội ngũ cán bộ
hoạt động về văn hóa, văn nghệ để gây dựng và thúc
đẩy phong trào văn hóa cứu quốc, văn hóa tiến bộ
nhằm chống lại văn hóa thực dân, đế quốc xâm lược,

văn hóa phong kiến bảo thủ, lạc hậu... Văn hóa được
coi như một mặt trận, một động lực và mục tiêu của
cuộc cách mạng nhân dân. Văn hóa trở thành nội
dung đồng hành của sự nghiệp đấu tranh giành độc
lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Sự nghiệp xây
dựng văn hóa mới theo phương châm dân tộc, khoa
học, đại chúng đã khơi dậy tiềm lực, huy động sức
mạnh tổng hợp cho cuộc kháng chiến, kiến quốc và
trên mỗi bước đường của cuộc đấu tranh đầy hy sinh
gian khổ mà vinh quang ấy lại tạo tiền đề cho sự
phát triển văn hóa. 

2. Bản thân sự ra đời và phát triển nền văn hoá
văn nghệ mới gắn liền với đặc điểm lịch sử của thời
đại cách mạng dân chủ nhân dân. Đó là sự lớn mạnh
của phong trào quần chúng nhân dân trong mọi cuộc
vận động xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng của giai
cấp vô sản. Yêu cầu xây dựng nền văn hoá văn nghệ
mới phù hợp với lợi ích của đông đảo quần chúng
nhân dân là một yêu cầu thực tế bức thiết. Việc xác
lập vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quá trình xây
dựng nền văn hoá văn văn nghệ mới, gắn với những
cuộc đấu tranh cách mạng có chiều hướng tiến bộ
lịch sử đã tạo điều kiện cho nền văn hóa văn nghệ
nhân dân phát triển hợp qui luật.  

Các yêu cầu cơ bản trong xây dựng và phát triển
nền văn hoá văn nghệ cách mạng tập trung vào ba
nguyên tắc Dân tộc hoá - Đại chúng hoá - Khoa học
hoá được nêu trong Đề cương văn hoá Việt Nam
(năm 1943) của Đảng trên thực chất là những
phương diện khác nhau của cùng một quan điểm
phát triển tiến bộ. Trong thời đại cách mạng dân chủ
nhân dân, những nội dung tư tưởng tiến bộ và nhu
cầu tinh thần lành mạnh nhất của dân tộc đều xuất
phát từ cuộc đấu tranh của đông đảo quần chúng
nhân dân lao động. Những xu hướng tiến bộ và cách
mạng của nhân dân là đại diện cho sự tiến bộ của
dân tộc. Đồng thời những gì năng động, tích cực
nhất của dân tộc đều thuộc về nhân dân. Cũng như
thế, những tư tưởng được coi là khoa học không thể
đi ngược lại với lợi ích của dân tộc và của đông đảo
quần chúng lao động, những gì phù hợp với quyền
lợi của nhân dân và dân tộc đều là những tư tưởng
cách mạng tiến bộ. Cách mạng giải phóng dân tộc
Việt Nam sẽ đưa văn hóa Việt Nam tới trình độ dân
chủ, xây dựng một nền văn hóa mới, và nền văn hóa
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mới này tuy chưa phải là văn hóa xã hội chủ nghĩa,
song rõ ràng nó là mục tiêu của cách mạng xã hội
chủ nghĩa sau này. Muốn phục vụ cách mạng một
cách tích cực, nền văn hóa đó phải là một nền văn
hóa có tính dân tộc, tính khoa học, tính đại chúng.
Vấn đề này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và tác
động lẫn nhau. Muốn có một nền văn hóa mang tính
dân tộc, tính khoa học, tính đại chúng thì phải có vai
trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì chỉ có
Đảng mới hướng cuộc vận động cách mạng văn hóa
Việt Nam vào con đường đúng đắn và đạt tới đích
cuối cùng. 

Đảng ta khẳng định rằng, văn hóa bao giờ cũng
mang quan điểm chính trị, triết lý, đạo đức với một
nội dung xã hội lịch sử cụ thể. Văn hóa cách mạng
chỉ có thể đúng với nghĩa “văn hóa” khi nó trở thành
vũ khí chiến đấu để cải tạo xã hội. Là một hình thái
ý thức xã hội đặc thù, văn hóa hàm chứa trong bản
thân nó tư tưởng, tình cảm, phản ánh tư duy và quan
niệm thẩm mỹ của con người. Giáo sư Hoàng Trinh
nhận xét: “Đề cương văn hoá với nhiệm vụ đã được
xác định với ba phương châm cơ bản, cũng chứa
đựng một tiềm năng ngữ nghĩa tiên tiến xem văn
hoá là vũ khí đấu tranh và xem phát triển lúc này là
đấu tranh cho tiến bộ xã hội và cho sự nghiệp giải
phóng dân tộc”(1). 

Tháng 7.1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống
Pháp đang ở giai đoạn quyết liệt thì Đại hội văn hóa
toàn quốc lần thứ II được triệu tập. Ở Đại hội này,
đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng đã
đọc một bản báo cáo hết sức quan trọng với nhan
đề Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam nhằm đề
cập sâu hơn và cụ thể hơn những quan điểm của
Đảng ta về văn hóa mà trong Đề cương Văn hóa
Việt Nam chưa có điều kiện trình bày cụ thể. Có thể
nói bản Báo cáo Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt
Nam là một công trình phát triển nền văn hóa mới ở
Việt Nam. Những ý kiến nêu trong bản báo cáo nổi
tiếng về mối quan hệ giữa văn hóa và xã hội, về lập
trường văn hóa mácxít, về ưu điểm và nhược điểm
của văn hóa Việt Nam xưa và nay, về tính chất và
nhiệm vụ của văn hóa dân chủ mới Việt Nam, về
mặt trận văn hóa thống nhất trong Mặt trận dân tộc
thống nhất... Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam,
đã trình bày sâu sắc những quy luật phát triển của

văn hóa, từ đó xác định tính chất và nhiệm vụ của
nền văn hóa dân chủ mới Việt Nam, cũng như mối
quan hệ giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa tiến bộ
trên thế giới. Điều đáng ghi nhận ở đây là những
quan điểm văn hóa mácxít đã được thể hiện một
cách sáng tạo, có tính hệ thống, đồng thời xác lập
những quan điểm mới phù hợp với thực tiễn Việt
Nam. 

Những nội dung cơ bản trên đây đã được cụ thể
hoá trong quá trình từng bước xây dựng nền văn hoá
văn nghệ nhân dân. Có thể tìm thấy hệ thống quan
điểm đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng được
thể hiện một cách thống nhất thông qua các văn kiện
của Đảng, các ý kiến, thư từ, bài viết, bài nói của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các đồng chí lãnh đạo
thay mặt Đảng như Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm
Văn Đồng, Tố Hữu... về những vấn đề có liên quan
đến văn hoá văn nghệ phù hợp với những mục tiêu
cụ thể trong từng giai đoạn cách mạng. Trong Thư
gửi các hoạ sĩ nhân dịp triển lãm hội hoạ 1951, Chủ
tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn hoá nghệ thuật cũng
là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận
ấy”. Đồng thời, Người cũng xác định nhiệm vụ cụ
thể cho văn hoá nghệ thuật là “phụng sự kháng
chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân trước
hết là công, nông, binh”(2). Thực chất việc đề ra
nhiệm vụ cho văn hoá văn nghệ trên cơ sở những
mục tiêu nhiệm vụ của cách mạng đã gắn bó toàn
bộ quá trình phát triển của nó với sự nghiệp cách
mạng và kháng chiến của dân tộc. Cũng qua đó, vấn
đề lập trường tư tưởng và quan niệm về nghệ thuật
được đặt ra theo các tiêu chí gắn với lợi ích của nhân
dân và của cách mạng. 

Ở đây vấn đề phát triển sự nghiệp văn hoá văn
nghệ và con đường cách mạng dân chủ nhân dân,
đấu tranh giải phóng dân tộc có một mối liên hệ
khăng khít. “Rõ ràng là dân tộc bị áp bức, thì văn
nghệ cũng mất tự do. Văn nghệ muốn tự do thì phải
tham gia cách mạng”(3). Và đối với văn nghệ sĩ “con
đường phục vụ nhân dân chính là con đường giải
phóng cho bản thân mình và cho nghệ thuật”(4).
Ngay từ đầu, đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức có tinh
thần yêu nước, tiến bộ được Đảng tập hợp trong Hội
Văn hoá cứu quốc một mặt đã tích cực tham gia trực
tiếp vào cuộc Cách mạng Tháng Tám của toàn dân,
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mặt khác đã đóng vai trò nòng cốt trong việc xây
dựng nền văn hoá văn nghệ mới. Quá trình đi theo
Đảng, hoà mình vào đời sống của nhân dân và cách
mạng đã có ý nghĩa quyết định đến nhận thức tư
tưởng và hành động của các văn nghệ sĩ tiến
bộ. Đảng ta khẳng định “các chiến sĩ văn hóa của
chúng ta không thể tìm tự do ngoài cuộc đấu tranh
vĩ đại của dân tộc và của thế giới dân chủ chống chủ
nghĩa đế quốc”(5). 

Tự nguyện trở thành một bộ phận của nhân dân
chiến đấu, các nhà hoạt động văn hóa, các văn nghệ
sĩ đã trở thành những chiến sĩ thực thụ, dùng văn
hóa, nghệ thuật làm vũ khí đấu tranh cho độc lập tự
do dân tộc, cho những lý tưởng cao đẹp của nhân
dân. Đó là hình mẫu người nghệ sĩ kiểu mới. Đường
lối lãnh đạo và phát triển văn hóa văn nghệ trong
cách mạng đã tạo nên một sức mạnh mà thế giới
thường nói đến như bí quyết thành công của hai
cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc ta. Đó là, sức
mạnh văn hóa văn nghệ đã tạo nên lực lượng vật
chất là đoàn kết được đông đảo những nhà hoạt
động văn hóa, các văn nghệ sĩ thành một mặt trận
gọi là Mặt trận Văn hóa cứu quốc, sau phát triển
thành Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam, bao gồm
rất đông đảo những người hoạt động trên các lĩnh
vực văn hóa, giáo dục, khoa học, văn nghệ... Sức
mạnh văn hóa ấy còn được nhân lên bởi lực lượng
tinh thần, trí tuệ, lương tri của cả dân tộc với bề dày
của truyền thống hàng nghìn năm lịch sử cũng được
huy động bằng nhiều cách, nhiều phương diện. Đây
chính là tiền đề để tạo nên một sức mạnh chuyển
hóa vĩ đại, vượt trội khi so sánh lực lượng vật chất
của chúng ta bị coi là thua kém hơn kẻ thù nhiều lần.
Chính sức mạnh tinh thần ấy đã tạo nên bản lĩnh của
con người Việt Nam, tạo nên lương tri và tinh thần
dũng cảm tuyệt vời mà cả loài người tiến bộ đã bày
tỏ thiện cảm và lòng khâm phục đối với dân tộc ta
trong suốt chặng đường đấu tranh giành độc lập dân
tộc và thống nhất Tổ quốc đầy hy sinh gian khổ. 

Bước ngoặt lịch sử vĩ đại từ cuộc Cách mạng
Tháng Tám và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt
Nam qua hai cuộc kháng chiến trở thành một sức
sống hiện thực. Trong bản chất, nền văn hoá văn
nghệ mới cũng chính là một lực lượng tinh thần
được khơi dậy từ cuộc cách mạng nhân dân. Toàn

bộ quá trình lãnh đạo của Đảng đối với văn hoá văn
nghệ xét cho cùng nằm trong qui luật vận động của
thời đại. Ở đó, mọi lực lượng thuộc về nhân dân đều
trở thành sức mạnh lịch sử tự giác. Đây cũng là một
nội dung thẩm mỹ khiến cho chính bản thân người
nghệ sĩ cũng cảm thấy hạnh phúc, tự hào: “Cảm ơn
Đảng cho ta dòng sữa. Bốn nghìn năm chan chứa
ân tình” (Tố Hữu). Hay có thể nói như lời nhà văn
Xô-viết vĩ đại M.Sôlôkhốp: “Chúng ta chỉ viết theo
chỉ thị của trái tim chúng ta: Nhưng trái tim chúng
ta thuộc về Tổ quốc, về nhân dân về Đảng của chúng
ta mà chúng ta đem hết sức lực ra phục vụ”. Hiển
nhiên là cái đích cuối cùng của văn nghệ, của thơ ca
nằm trong cái đích cuối cùng của lý tưởng nhân dân:
“Ở đây không còn là “văn học” là “nghệ thuật” chữ
nghĩa nữa, ở đây chính là trái tim, trái tim đang nhỏ
máu và hát ca. Không thể ở ngoài nhân dân, không
thể đứng ngoài mảnh đất này mà hiểu được điều đó,
hiểu được sức mạnh tinh thần của văn học cách
mạng”(6).

Sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội
và con người là những mục tiêu mang bản chất nhân
văn, dân chủ của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân
do giai cấp vô sản lãnh đạo. Đường lối văn hoá, văn
nghệ của Đảng đã có ý nghĩa tích cực thể hiện nhất
quán những mục tiêu nhân văn đó: “Phải hoàn thành
cách mạng văn hoá mới hoàn thành cuộc cải tạo xã
hội” (Đề cương văn hoá). Trong thực tế, thời đại
cách mạng dân chủ nhân dân và cuộc đấu tranh
giành độc lập dân tộc là thời đại có ý nghĩa sáng tạo
ra những giá trị mới trên cơ sở phát huy những giá
trị nhân văn tốt đẹp nhất của truyền thống dân tộc.
“Nền văn hoá cách mạng đã tôn trọng và bảo vệ toàn
bộ di sản văn hoá truyền thống của dân tộc, tạo cho
vốn quí đó có thêm một sức sống mới, vẻ đẹp mới
trong thời đại cách mạng”(7). Trong điều kiện đó, sự
phát triển của nền văn hóa văn nghệ cách mạng một
mặt được coi như một đòi hỏi có tính qui luật nội
tại bắt nguồn từ truyền thống và mặt khác nó đáp
ứng nhu cầu diễn đạt những nguyện vọng bức thiết
nhất của nhân dân. Chính vì vậy, yêu cầu đầu tiên
đối với mọi sáng tạo trong lĩnh vực văn nghệ, thơ
ca là hướng về đông đảo quần chúng cách mạng,
đồng thời phải bắt rễ sâu xa trong quần chúng. Đây
thực chất là xác định những nội dung mới và đối
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tượng công chúng mới của nền văn nghệ cách
mạng. 

Sự gắn bó mật thiết với các tầng lớp nhân dân
rộng rãi là một trong những yêu cầu cơ bản nhất của
nền văn hóa, văn nghệ mới. Phẩm chất tính nhân
dân của nó được cụ thể hoá bằng việc trực tiếp tham
gia vào sự nghiệp cách mạng của toàn dân. Nó
không chỉ đáp ứng đời sống tinh thần của đông đảo
quần chúng nhân dân. Nó còn phải tham gia tuyên
truyền, vận động chính trị, khơi sâu tình cảm yêu
nước, tinh thần đoàn kết, quyết tâm đánh giặc của
nhân dân. Một mặt, nền văn hóa, văn nghệ mới cần
phải được trang bị bằng tư tưởng nhân dân như một
phẩm chất cốt lõi; mặt khác, nó cũng nâng cao dần
trình độ tư tưởng và nhu cầu thẩm mỹ của đông đảo
quần chúng. Tư tưởng nhân dân không phải chỉ có
nghĩa là những quan điểm có tính chất cách mạng
và tiến bộ về vai trò và sứ mệnh của nhân dân trong
lịch sử mà còn bao hàm cả nghĩa là những tư tưởng
mang bản chất nhân dân, kết tinh từ truyền thống
đấu tranh và lao động, phản ánh những nguyện vọng
chân chính của nhân dân và bao giờ cũng có tính
chất tiến bộ. Như vậy, tư tưởng nhân dân với tư cách
là ý thức hệ có tính thời đại, ở những mức độ nhất
định không phải và không trùng với trình độ tư
tưởng của quần chúng nhân dân biểu hiện trong đời
sống cụ thể. (Tư tưởng nhân dân trong bản chất bao
giờ cũng là tiến bộ, còn trình độ tư tưởng của quần
chúng nhân dân trong những biểu hiện cụ thể, thậm
chí có khi là lạc hậu).

Chúng ta nhớ lại rằng trong bài báo Tổ chức
Đảng và văn học Đảng, Lênin đã nhấn mạnh tư
tưởng và cũng là yêu cầu đối với nền văn học mới
của thời đại cách mạng vô sản là phải hướng về
đông đảo các tầng lớp nhân dân lao động. Bởi vì “họ
là tinh hoa, sức mạnh, tương lai của đất nước”(8).
Như vậy, Lênin yêu cầu một nền văn học cách mạng
phải lấy lý tưởng phục vụ nhân dân làm mục đích,
nó xa lạ với những mưu toan ích kỷ, hẹp hòi của các
giai cấp thống trị, bóc lột. Hiểu được nhân dân, hiểu
được khát vọng của nhân dân trong quá khứ, trong
hiện tại và ước mơ vươn tới của nhân dân, đó là một
trong những yêu cầu đầu tiên được đặt ra khi xây
dựng nền văn hóa, văn nghệ nhân dân. Và có lẽ chỉ
khi nào xuất phát với tư cách là một thành phần

thuộc về nhân dân, nhà hoạt động văn hóa, văn nghệ
sĩ mới có đầy đủ khả năng thực hiện điều đó.

3. Lý luận cách mạng chỉ ra rằng “Cách mạng là
sự nghiệp của quần chúng”. Như vậy có nghĩa là sự
nghiệp văn nghệ cách mạng về cơ bản cũng sẽ phải
là sự nghiệp của quần chúng, là sự tham gia ngày
càng đông đảo của quần chúng lao động với một ý
thức tự giác ngày càng cao, với một tinh thần dân
chủ ngày càng rộng rãi. Thực tiễn cho thấy trên cái
nền rộng rãi ấy những cá nhân xuất sắc mang ý nghĩ,
tâm hồn và tài năng của nhân dân lao động đã xuất
hiện và nắm quyền chủ động xây dựng nền nghệ
thuật và văn học mới. Điều này cũng từng được
Lênin khẳng định: “Nghệ thuật thuộc về nhân dân.
Nghệ thuật phải bắt rễ sâu xa trong lòng đông đảo
quần chúng lao động. Nó phải được quần chúng đó
hiểu và yêu thích. Nó phải tập hợp được tình cảm
tư tưởng, ý chí của quần chúng đó, nâng họ lên. Nó
phải thức tỉnh những nghệ sĩ trong quần chúng và
phát triển các nghệ sĩ đó” (9). Tin tưởng ở khả năng
sáng tạo của quần chúng là một vấn đề có ý nghĩa
lý luận và thực tiễn to lớn. Nó là cơ sở để động viên
khích lệ phong trào sáng tác văn học, thơ ca rộng
rãi, phát huy năng lực nghệ thuật truyền thống của
nhân dân, giải phóng những năng lực sáng tạo mới.
Hơn nữa đó là một tiền đề xây dựng nền văn hóa
văn nghệ được thực hiện bởi nhân dân và trở lại
phục vụ nhân dân, làm cho nhân dân “chẳng những
nắm được vận mệnh của mình về vật chất mà còn
nắm cả vận mệnh của mình về trí tuệ tâm hồn”(10).

Nhân dân không chỉ là công chúng mà còn là đối
tượng phản ánh chủ yếu của nền văn hóa, văn nghệ
mới. Trong thời đại cách mạng dân chủ nhân dân,
khi những cuộc đấu tranh quyết liệt nhất đã gắn kết
mọi người lao động thành một khối thống nhất với
một mục tiêu lý tưởng chung thì tiếng nói tâm tư
tình cảm và nguyện vọng của mỗi người là sự phản
ánh tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của cả cộng
đồng. Việc giải quyết những vấn đề thiết thân của
mỗi cuộc đời và số phận con người nằm trong tương
quan với việc giải quyết những vấn đề của toàn thể
cộng đồng. Chính ở đây những nhu cầu văn hóa,
văn nghệ mới sẽ nảy sinh và cùng với nó là việc xuất
hiện những khả năng sáng tạo hoàn toàn mới mẻ.
Điều này cũng có nghĩa là quan niệm nghệ thuật
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mới sẽ chi phối sự phát triển văn hóa, văn học nghệ
thuật. Cơ sở của nó là môi trường thẩm mỹ mới gắn
liền với hiện thực đời sống. Gắn bó và phản ánh hiện
thực đời sống chẳng những được coi như sứ mệnh
của nền văn hóa văn nghệ nhân dân mà còn đặt nền
văn hóa văn nghệ ấy vào môi trường năng động đầy
sức sáng tạo. Đây là một trong những vấn đề trung
tâm của ý thức nghệ thuật mới, “Xưa thơ chỉ hay
than mà ít hỏi. Đảng dạy ta. Thơ phải trả lời” (Chế
Lan Viên). Đó là một yêu cầu xác thực trong đường
lối văn hóa, văn nghệ của Đảng: “Nền văn nghệ ta
là nền văn nghệ của nhân dân lao động. Văn nghệ sĩ
chúng ta phải là người nói lên cuộc đời và tâm trạng
của công nông, trả lời được những vấn đề của cuộc
sống cách mạng đặt ra”(11). Những vấn đề cấp thiết
mà cuộc sống đặt ra cho văn hóa văn nghệ trong giai
đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất
Tổ quốc không nằm ngoài quyền lợi của dân tộc,
của nhân dân trước hết nhằm đánh đuổi đế quốc
xâm lược.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền văn hóa văn
nghệ nhân dân đã có những khám phá mới về Tổ
quốc, về Dân tộc và Thời đại. Hiện thực cuộc sống
cách mạng và kháng chiến chính là một môi trường
thẩm mỹ có chiều sâu lịch sử. Nó khơi dậy và huy
động những truyền thống cao đẹp nhất của tư tưởng
nhân dân trong sự vận động của xã hội và con người
hiện đại. Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng chỉ
rõ mối quan hệ giữa sáng tạo văn nghệ và hiện thực
đời sống: “Nói cho cùng thì sự nghiệp mà nhân dân
ta dưới sự lãnh đạo của Đảng ta đang làm và sẽ làm,
là cống hiến rất to lớn, rất vĩ đại, rất cơ bản vào sự
nghiệp văn học nghệ thuật”(12). Nội dung chủ yếu và
đề tài trung tâm của nền văn hóa văn nghệ mới là sự
nghiệp đấu tranh và xây dựng của nhân dân. Điều
này xuất phát từ quan điểm coi nhân dân là những
người sáng tạo chân chính của lịch sử, đặc biệt ở vào
thời đại mà nhân dân là những người làm chủ tự giác.
Song việc bám sát phản ánh hiện thực đời sống
không mâu thuẫn với yêu cầu tiếp nối những mạch
nguồn truyền thống dân tộc. Hơn nữa còn có thể nhìn
thấy sức sống bền vững của truyền thống ấy trong
thời đại mới. Ở đây đường lối văn nghệ của Đảng
cũng xác định rõ là phải “làm cho văn nghệ mới của
ta không cắt đứt với truyền thống dân tộc, mà trái lại

tiếp tục và phát triển những truyền thống ấy trong
những điều kiện mới của nước nhà”(13). Nó chuyển
hoá thành sức mạnh mới trong cuộc đấu tranh của
nhân dân cách mạng chống lại những kẻ thù xâm
lược hung hãn nhất: “Cả cha ông ta, cả bao nhiêu thế
hệ, cả một dân tộc với quá khứ, với văn hoá của nó,
với lịch sử vẻ vang vô cùng của nó, tất cả những
truyền thống đó đều đứng lên cùng với những người
bằng da bằng thịt để chống Mỹ cứu nước”(14).

Có thể thấy đường lối văn hóa văn nghệ của
Đảng trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân
tộc, thống nhất Tổ quốc chẳng những đã có ý nghĩa
quyết định xây dựng nền hóa văn nghệ nhân dân
theo hướng cách mạng, hiện đại mà còn mở ra
những khả năng phát huy một cách tích cực di sản
tinh thần truyền thống của dân tộc. Thực ra đó cũng
là hai phương diện của yêu cầu phát triển đối với
nền văn hóa văn nghệ nhân dân. Việc đánh giá đúng
vai trò của nhân dân trong mọi tiến trình lịch sử về
căn bản đã làm sống dậy những giá trị do nhân dân
sáng tạo trong quá khứ. Đây là biểu hiện cao của
tinh thần dân chủ, tiến bộ và cách mạng, đồng thời
cũng là bài học sâu sắc có giá trị thực tiễn, lâu dài
mà ở đó sự phát triển của nền văn hoá văn nghệ vừa
là mục tiêu, vừa là động lực trong tổng thể sự nghiệp
xây dựng và phát triển toàn diện đất nước ta dưới
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.
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